   
 UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THỤY

THỜI KHÓA BIỂU, CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC QUA INTERNET - TUẦN 17
(Từ ngày 3/1đến ngày 7/1/2022)

Giáo viên: Đoàn Thị Lựu
Giảng dạy lớp: 1A3
ID lớp học trực tuyến: 7489331798 – MK: 123456
	Thứ
(Ngày)
	Giờ dạy
	Môn dạy
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức giảng dạy
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	Thứ ba 
(4 /1)
	8h - 8h30
	Đạo Đức
	Bài :Gọn gàng, ngăn nắp.
	Gửi video bài giảng

	
	8h40 – 9 h10
	Mĩ Thuật
	Vẽ tự do.
	Gửi video bài giảng

	
	14h- 14 h 30
	    Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 10- Tiết1 .( Dạy bù thứ 2)
	Gửi video bài giảng

	
	14h40 – 15h 30
	Tiếng Việt
	Bài 76: oan, oăn, oat, oắt – Tiết 1.( Dạy bù thứ 2)
	Gửi video bài giảng

	
	19h00 – 19h30
	Tiếng Việt
	Bài 76: oan, oăn, oat, oắt – Tiết 2.
	Gửi video bài giảng

	
	19h40  – 20h10
	Tiếng Việt
	Bài 77: oai, uê, uy   -  Tiết 1
	Day online

	
	20h20 – 20h50
	TV( LTTH)
	Tập viết tổng hợp.
	Gửi video bài giảng

	Thứ tư 
(5 / 1)
	8h - 8h30
	TN và XH
	Bài: Ôn tập cuối kì 1.
	Gửi video bài giảng

	
	8h40 – 9 h10
	GDTC
	Bài 4:  Ôn tâp bật cao tay với vật chuẩn- Trò chơi .
	Gửi video bài giảng

	
	14h – 14 h 30
	Tiếng Việt
	Bài 77: oai, uê, uy   -  Tiết 2.( Dạy bù thứ 3)
	Gửi video bài giảng

	
	19h00 – 19h30
	Tiếng Việt
	Bài 78: uân, uât  – Tiết 1
	Day online

	
	19h40  – 20h10
	Tiếng Việt
	Bài 78: uân, uất  – Tiết 2
	Gửi video bài giảng

	
	20h20 – 20h50
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Tiết 2
	Gửi video bài giảng

	Thứ năm 
(6 /1)
	8h - 8h30
	TN và XH
	Bài: Cây xung quanh em – Tiết 1.
	Gửi video bài giảng

	
	8h40 – 9 h10
	HĐTN
	Bài: Chân dung của em.
	Gửi video bài giảng

	
	9h20 – 9h50
	Hát nhạc
	Ôn tập cuối kì I. .( Dạy bù thứ 2)
	[bookmark: _GoBack]Gửi video bài giảng

	
	19h00 – 19h30
	Tiếng Việt
	Bài 79: uyên,uyêt  – Tiết 1
	Day online


	
	19h40  – 20h10
	Tiếng Việt
	Bài 79: uyên,uyêt  – Tiết 2
	         Day online

	
	20h20 – 20h50
	TV( LTTH)
	Luyện viết  tổng hợp.
	Gửi phiếu qua Zalo

	Thứ sáu 
(7 /1)
	8h - 8h30
	HĐTN
	Sinh hoạt sao.
	Gửi phiếu qua Zalo

	
	8h40 – 9 h10
	GDTC
	Kiểm tra bật nhảy về trước, bật cao tay, tay với vật chuẩn.
	Gửi video bài giảng


	
	19h00 – 19h30
	Tiếng Việt
	Bài 80: Ôn tập, kể chuyện – Tiết 1.
	    Day online


	
	19h40  – 20h10
	Tiếng Việt
	Bài 80: Ôn tập, kể chuyện – Tiết 2.
	Gửi video bài giảng

	
	20h20 – 20h50
	Toán
	Ôn tập phép cộng, phép trừ - Tiết 1.
	Gửi video bài giảng
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